
MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲ

LT30900010 Nguyễn Văn Chinh L09_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900010 Nguyễn Văn Chinh L09_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30900010 Nguyễn Văn Chinh L09_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 8.0 2

LT30900010 Nguyễn Văn Chinh L09_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT30900010 Nguyễn Văn Chinh L09_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 2

LT30900010 Nguyễn Văn Chinh L09_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 1

LT30900010 Nguyễn Văn Chinh L09_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900019 Hồ Trọng Dũng L09_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT30900019 Hồ Trọng Dũng L09_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30900019 Hồ Trọng Dũng L09_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 6.0 2

LT30900019 Hồ Trọng Dũng L09_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT30900019 Hồ Trọng Dũng L09_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 2

LT30900019 Hồ Trọng Dũng L09_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 1

LT30900019 Hồ Trọng Dũng L09_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900044 Bùi ðăng Huân L09_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT30900044 Bùi ðăng Huân L09_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT30900044 Bùi ðăng Huân L09_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 8.0 2

LT30900044 Bùi ðăng Huân L09_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT30900044 Bùi ðăng Huân L09_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT30900044 Bùi ðăng Huân L09_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 1

LT30900044 Bùi ðăng Huân L09_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 2.0 1

LT30900050 Vũ ðức Khởi L09_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900050 Vũ ðức Khởi L09_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT30900050 Vũ ðức Khởi L09_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 8.0 2

LT30900050 Vũ ðức Khởi L09_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT30900050 Vũ ðức Khởi L09_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT30900050 Vũ ðức Khởi L09_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 6.0 1

LT30900050 Vũ ðức Khởi L09_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900056 Nguyễn Công Liêm L09_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900056 Nguyễn Công Liêm L09_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30900056 Nguyễn Công Liêm L09_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT30900056 Nguyễn Công Liêm L09_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT30900056 Nguyễn Công Liêm L09_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT30900056 Nguyễn Công Liêm L09_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 1

LT30900056 Nguyễn Công Liêm L09_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 2.0 1

LT30900060 Huỳnh Ngọc Long L09_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900060 Huỳnh Ngọc Long L09_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30900060 Huỳnh Ngọc Long L09_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 8.0 2

LT30900060 Huỳnh Ngọc Long L09_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT30900060 Huỳnh Ngọc Long L09_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT30900060 Huỳnh Ngọc Long L09_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 6.0 1

LT30900060 Huỳnh Ngọc Long L09_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900054 ðỗ Gia Lộc L09_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900054 ðỗ Gia Lộc L09_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT30900054 ðỗ Gia Lộc L09_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 9.0 2

LT30900054 ðỗ Gia Lộc L09_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT30900054 ðỗ Gia Lộc L09_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT30900054 ðỗ Gia Lộc L09_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 6.0 1
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LT30900054 ðỗ Gia Lộc L09_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 3.0 1

LT30900062 Lê Văn Minh Mẫn L09_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT30900062 Lê Văn Minh Mẫn L09_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT30900062 Lê Văn Minh Mẫn L09_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 8.0 2

LT30900062 Lê Văn Minh Mẫn L09_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT30900062 Lê Văn Minh Mẫn L09_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT30900062 Lê Văn Minh Mẫn L09_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 6.0 1

LT30900062 Lê Văn Minh Mẫn L09_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 3.0 1

LT30900069 Huỳnh Ph¬ng Nam L09_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900069 Huỳnh Ph¬ng Nam L09_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30900069 Huỳnh Ph¬ng Nam L09_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 8.0 2

LT30900069 Huỳnh Ph¬ng Nam L09_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT30900069 Huỳnh Ph¬ng Nam L09_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 2

LT30900069 Huỳnh Ph¬ng Nam L09_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 8.0 1

LT30900069 Huỳnh Ph¬ng Nam L09_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 5.0 1

LT30900072 Lý Khôi Nguyên L09_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900072 Lý Khôi Nguyên L09_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT30900072 Lý Khôi Nguyên L09_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 8.0 2

LT30900072 Lý Khôi Nguyên L09_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT30900072 Lý Khôi Nguyên L09_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT30900072 Lý Khôi Nguyên L09_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 1

LT30900072 Lý Khôi Nguyên L09_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 3.0 1

LT30900078 Lê Ninh L09_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900078 Lê Ninh L09_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT30900078 Lê Ninh L09_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 8.0 2

LT30900078 Lê Ninh L09_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT30900078 Lê Ninh L09_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT30900078 Lê Ninh L09_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 1

LT30900078 Lê Ninh L09_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900083 Nguyễn Vũ Tấn Phi L09_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900083 Nguyễn Vũ Tấn Phi L09_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30900083 Nguyễn Vũ Tấn Phi L09_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 8.0 2

LT30900083 Nguyễn Vũ Tấn Phi L09_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT30900083 Nguyễn Vũ Tấn Phi L09_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT30900083 Nguyễn Vũ Tấn Phi L09_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 1

LT30900083 Nguyễn Vũ Tấn Phi L09_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900085 ðặng Thành Phú L09_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT30900085 ðặng Thành Phú L09_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT30900085 ðặng Thành Phú L09_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 8.0 2

LT30900085 ðặng Thành Phú L09_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT30900085 ðặng Thành Phú L09_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT30900085 ðặng Thành Phú L09_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 8.0 1

LT30900085 ðặng Thành Phú L09_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900080 Nguyễn Vũ Tuấn Ph¬ng L09_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT30900080 Nguyễn Vũ Tuấn Ph¬ng L09_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30900080 Nguyễn Vũ Tuấn Ph¬ng L09_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 6.0 2

LT30900080 Nguyễn Vũ Tuấn Ph¬ng L09_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT30900080 Nguyễn Vũ Tuấn Ph¬ng L09_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 2.0 2

LT30900080 Nguyễn Vũ Tuấn Ph¬ng L09_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 0.0 1

LT30900080 Nguyễn Vũ Tuấn Ph¬ng L09_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 1.0 1
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LT30900120 Nguyễn Hồng Tha L09_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT30900120 Nguyễn Hồng Tha L09_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT30900120 Nguyễn Hồng Tha L09_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 8.0 2

LT30900120 Nguyễn Hồng Tha L09_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT30900120 Nguyễn Hồng Tha L09_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT30900120 Nguyễn Hồng Tha L09_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 1

LT30900120 Nguyễn Hồng Tha L09_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 5.0 1

LT30900112 ðinh Quốc Thông L09_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900112 ðinh Quốc Thông L09_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT30900112 ðinh Quốc Thông L09_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 6.0 2

LT30900112 ðinh Quốc Thông L09_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 5.0 2

LT30900112 ðinh Quốc Thông L09_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT30900112 ðinh Quốc Thông L09_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 1

LT30900112 ðinh Quốc Thông L09_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 7.0 1

LT30900130 Nguyễn An Thy L09_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT30900130 Nguyễn An Thy L09_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30900130 Nguyễn An Thy L09_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT30900130 Nguyễn An Thy L09_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT30900130 Nguyễn An Thy L09_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 2

LT30900130 Nguyễn An Thy L09_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 8.0 1

LT30900130 Nguyễn An Thy L09_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 3.0 1

LT30900135 Nguyễn Dũng Tiến L09_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT30900135 Nguyễn Dũng Tiến L09_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30900135 Nguyễn Dũng Tiến L09_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 0.0 2

LT30900135 Nguyễn Dũng Tiến L09_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT30900135 Nguyễn Dũng Tiến L09_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT30900135 Nguyễn Dũng Tiến L09_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 0.0 1

LT30900135 Nguyễn Dũng Tiến L09_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900009 Phạm Minh Châu L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900009 Phạm Minh Châu L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT30900009 Phạm Minh Châu L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT30900009 Phạm Minh Châu L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT30900009 Phạm Minh Châu L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT30900009 Phạm Minh Châu L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 6.0 1

LT30900009 Phạm Minh Châu L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 5.0 1

LT30900011 Phạm Xuân Chuyên L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT30900011 Phạm Xuân Chuyên L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30900011 Phạm Xuân Chuyên L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 8.0 2

LT30900011 Phạm Xuân Chuyên L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT30900011 Phạm Xuân Chuyên L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 2

LT30900011 Phạm Xuân Chuyên L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 0.0 1

LT30900011 Phạm Xuân Chuyên L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900008 Phạm Văn Ch¬ng L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT30900008 Phạm Văn Ch¬ng L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT30900008 Phạm Văn Ch¬ng L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT30900008 Phạm Văn Ch¬ng L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT30900008 Phạm Văn Ch¬ng L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT30900008 Phạm Văn Ch¬ng L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 8.0 1

LT30900008 Phạm Văn Ch¬ng L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900017 Nguyễn Văn Diện L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 0.0 1

LT30900017 Nguyễn Văn Diện L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 0.0 1
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LT30900017 Nguyễn Văn Diện L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 0.0 2

LT30900017 Nguyễn Văn Diện L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

LT30900017 Nguyễn Văn Diện L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT30900017 Nguyễn Văn Diện L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 0.0 1

LT30900017 Nguyễn Văn Diện L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 0.0 1

LT30900021 Nguyễn Tấn Duy L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900021 Nguyễn Tấn Duy L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT30900021 Nguyễn Tấn Duy L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT30900021 Nguyễn Tấn Duy L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT30900021 Nguyễn Tấn Duy L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT30900021 Nguyễn Tấn Duy L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 3.0 1

LT30900021 Nguyễn Tấn Duy L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 9.0 1

LT30900024 Nguyễn Văn ðông L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900024 Nguyễn Văn ðông L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT30900024 Nguyễn Văn ðông L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 8.0 2

LT30900024 Nguyễn Văn ðông L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT30900024 Nguyễn Văn ðông L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT30900024 Nguyễn Văn ðông L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 1

LT30900024 Nguyễn Văn ðông L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 3.0 1

LT30900030 Lê Văn Minh Giang L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT30900030 Lê Văn Minh Giang L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT30900030 Lê Văn Minh Giang L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT30900030 Lê Văn Minh Giang L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT30900030 Lê Văn Minh Giang L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT30900030 Lê Văn Minh Giang L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 6.0 1

LT30900030 Lê Văn Minh Giang L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900033 Hạ Hoàng Hải L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900033 Hạ Hoàng Hải L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT30900033 Hạ Hoàng Hải L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT30900033 Hạ Hoàng Hải L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

LT30900033 Hạ Hoàng Hải L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT30900033 Hạ Hoàng Hải L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 3.0 1

LT30900033 Hạ Hoàng Hải L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900034 Lê Phi Hải L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900034 Lê Phi Hải L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30900034 Lê Phi Hải L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT30900034 Lê Phi Hải L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT30900034 Lê Phi Hải L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT30900034 Lê Phi Hải L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 1

LT30900034 Lê Phi Hải L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900037 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT30900037 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30900037 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT30900037 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT30900037 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT30900037 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 1

LT30900037 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900042 Phạm Nguyễn Quốc Hoàng L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900042 Phạm Nguyễn Quốc Hoàng L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT30900042 Phạm Nguyễn Quốc Hoàng L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 6.0 2

LT30900042 Phạm Nguyễn Quốc Hoàng L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2
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LT30900042 Phạm Nguyễn Quốc Hoàng L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT30900042 Phạm Nguyễn Quốc Hoàng L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 1

LT30900042 Phạm Nguyễn Quốc Hoàng L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900052 Nguyễn Thanh Lâm L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900052 Nguyễn Thanh Lâm L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30900052 Nguyễn Thanh Lâm L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 6.0 2

LT30900052 Nguyễn Thanh Lâm L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 5.0 2

LT30900052 Nguyễn Thanh Lâm L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 2

LT30900052 Nguyễn Thanh Lâm L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 1

LT30900052 Nguyễn Thanh Lâm L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900059 Võ Ngọc Linh L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT30900059 Võ Ngọc Linh L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT30900059 Võ Ngọc Linh L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 8.0 2

LT30900059 Võ Ngọc Linh L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT30900059 Võ Ngọc Linh L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 2.0 2

LT30900059 Võ Ngọc Linh L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 0.0 1

LT30900059 Võ Ngọc Linh L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900061 Nguyễn ðức Tiến Luyện L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900061 Nguyễn ðức Tiến Luyện L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30900061 Nguyễn ðức Tiến Luyện L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT30900061 Nguyễn ðức Tiến Luyện L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT30900061 Nguyễn ðức Tiến Luyện L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT30900061 Nguyễn ðức Tiến Luyện L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 1

LT30900061 Nguyễn ðức Tiến Luyện L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900071 Trần Trọng Nghĩa L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT30900071 Trần Trọng Nghĩa L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30900071 Trần Trọng Nghĩa L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 6.0 2

LT30900071 Trần Trọng Nghĩa L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT30900071 Trần Trọng Nghĩa L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT30900071 Trần Trọng Nghĩa L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 3.0 1

LT30900071 Trần Trọng Nghĩa L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 5.0 1

LT30902036 Trần Khôi Nguyên L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30902036 Trần Khôi Nguyên L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT30902036 Trần Khôi Nguyên L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT30902036 Trần Khôi Nguyên L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT30902036 Trần Khôi Nguyên L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT30902036 Trần Khôi Nguyên L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 8.0 1

LT30902036 Trần Khôi Nguyên L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 3.0 1

LT30900075 Hồ Minh Nhật L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT30900075 Hồ Minh Nhật L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT30900075 Hồ Minh Nhật L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 6.0 2

LT30900075 Hồ Minh Nhật L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT30900075 Hồ Minh Nhật L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT30900075 Hồ Minh Nhật L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 8.0 1

LT30900075 Hồ Minh Nhật L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 3.0 1

LT30900076 Nguyễn Minh Nhật L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900076 Nguyễn Minh Nhật L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30900076 Nguyễn Minh Nhật L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT30900076 Nguyễn Minh Nhật L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

LT30900076 Nguyễn Minh Nhật L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 2

LT30900076 Nguyễn Minh Nhật L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 1
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LT30900076 Nguyễn Minh Nhật L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 7.0 1

LT30900082 Nguyễn Thái Phi L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT30900082 Nguyễn Thái Phi L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT30900082 Nguyễn Thái Phi L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 6.0 2

LT30900082 Nguyễn Thái Phi L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT30900082 Nguyễn Thái Phi L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 2

LT30900082 Nguyễn Thái Phi L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 3.0 1

LT30900082 Nguyễn Thái Phi L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900086 Võ Văn Phú L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT30900086 Võ Văn Phú L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30900086 Võ Văn Phú L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 6.0 2

LT30900086 Võ Văn Phú L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT30900086 Võ Văn Phú L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 2

LT30900086 Võ Văn Phú L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 6.0 1

LT30900086 Võ Văn Phú L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 3.0 1

LT30900079 Nguyễn Ngọc Ph¬ng L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT30900079 Nguyễn Ngọc Ph¬ng L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30900079 Nguyễn Ngọc Ph¬ng L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT30900079 Nguyễn Ngọc Ph¬ng L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

LT30900079 Nguyễn Ngọc Ph¬ng L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 2.0 2

LT30900079 Nguyễn Ngọc Ph¬ng L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 1

LT30900079 Nguyễn Ngọc Ph¬ng L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 1.0 1

LT30900081 Trần ðức Minh Ph¬ng L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 2.0 1

LT30900081 Trần ðức Minh Ph¬ng L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 0.0 1

LT30900081 Trần ðức Minh Ph¬ng L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 6.0 2

LT30900081 Trần ðức Minh Ph¬ng L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

LT30900081 Trần ðức Minh Ph¬ng L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT30900081 Trần ðức Minh Ph¬ng L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 3.0 1

LT30900081 Trần ðức Minh Ph¬ng L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 0.0 1

LT30900096 Nguyễn Văn Quyên L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900096 Nguyễn Văn Quyên L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30900096 Nguyễn Văn Quyên L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT30900096 Nguyễn Văn Quyên L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT30900096 Nguyễn Văn Quyên L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT30900096 Nguyễn Văn Quyên L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 1

LT30900096 Nguyễn Văn Quyên L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900103 Lê Văn Sang L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT30900103 Lê Văn Sang L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT30900103 Lê Văn Sang L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 6.0 2

LT30900103 Lê Văn Sang L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.5 2

LT30900103 Lê Văn Sang L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT30900103 Lê Văn Sang L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 1

LT30900103 Lê Văn Sang L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900102 Lê Văn Sáng L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900102 Lê Văn Sáng L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30900102 Lê Văn Sáng L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT30900102 Lê Văn Sáng L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.5 2

LT30900102 Lê Văn Sáng L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT30900102 Lê Văn Sáng L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 3.0 1

LT30900102 Lê Văn Sáng L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1
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LT30900104 Nguyễn Trờng Sinh L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900104 Nguyễn Trờng Sinh L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT30900104 Nguyễn Trờng Sinh L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT30900104 Nguyễn Trờng Sinh L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT30900104 Nguyễn Trờng Sinh L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT30900104 Nguyễn Trờng Sinh L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 1

LT30900104 Nguyễn Trờng Sinh L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 5.0 1

LT30900100 Nguyễn Thanh S¬n L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900100 Nguyễn Thanh S¬n L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT30900100 Nguyễn Thanh S¬n L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT30900100 Nguyễn Thanh S¬n L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

LT30900100 Nguyễn Thanh S¬n L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT30900100 Nguyễn Thanh S¬n L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 0.0 1

LT30900100 Nguyễn Thanh S¬n L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900101 Phan Thanh S¬n L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT30900101 Phan Thanh S¬n L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT30900101 Phan Thanh S¬n L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT30900101 Phan Thanh S¬n L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT30900101 Phan Thanh S¬n L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT30900101 Phan Thanh S¬n L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 3.0 1

LT30900101 Phan Thanh S¬n L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30800142 Trần Ngọc Thạch L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30800142 Trần Ngọc Thạch L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30800142 Trần Ngọc Thạch L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT30800142 Trần Ngọc Thạch L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.5 2

LT30800142 Trần Ngọc Thạch L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT30800142 Trần Ngọc Thạch L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 1

LT30800142 Trần Ngọc Thạch L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900122 Phạm Chí Thanh L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900122 Phạm Chí Thanh L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30900122 Phạm Chí Thanh L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 8.0 2

LT30900122 Phạm Chí Thanh L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT30900122 Phạm Chí Thanh L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 2

LT30900122 Phạm Chí Thanh L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 3.0 1

LT30900122 Phạm Chí Thanh L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 5.0 1

LT30900124 ðoàn Công Thiết L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900124 ðoàn Công Thiết L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT30900124 ðoàn Công Thiết L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 8.0 2

LT30900124 ðoàn Công Thiết L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT30900124 ðoàn Công Thiết L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT30900124 ðoàn Công Thiết L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 3.0 1

LT30900124 ðoàn Công Thiết L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 7.0 1

LT30900128 Võ Ngọc Thịnh L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT30900128 Võ Ngọc Thịnh L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 9.0 1

LT30900128 Võ Ngọc Thịnh L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT30900128 Võ Ngọc Thịnh L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT30900128 Võ Ngọc Thịnh L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 2

LT30900128 Võ Ngọc Thịnh L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 1

LT30900128 Võ Ngọc Thịnh L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900132 Nguyễn ðình Thức L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900132 Nguyễn ðình Thức L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 4.0 1
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LT30900132 Nguyễn ðình Thức L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT30900132 Nguyễn ðình Thức L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT30900132 Nguyễn ðình Thức L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT30900132 Nguyễn ðình Thức L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 1

LT30900132 Nguyễn ðình Thức L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 3.0 1

LT30900139 Trần Nam Trang L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 2.0 1

LT30900139 Trần Nam Trang L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30900139 Trần Nam Trang L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT30900139 Trần Nam Trang L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT30900139 Trần Nam Trang L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT30900139 Trần Nam Trang L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 1

LT30900139 Trần Nam Trang L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900145 Lê Thanh Trung L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT30900145 Lê Thanh Trung L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT30900145 Lê Thanh Trung L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT30900145 Lê Thanh Trung L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 5.0 2

LT30900145 Lê Thanh Trung L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 2

LT30900145 Lê Thanh Trung L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 6.0 1

LT30900145 Lê Thanh Trung L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 3.0 1

LT30900154 Thành Ngọc Tuấn L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900154 Thành Ngọc Tuấn L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT30900154 Thành Ngọc Tuấn L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT30900154 Thành Ngọc Tuấn L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT30900154 Thành Ngọc Tuấn L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT30900154 Thành Ngọc Tuấn L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 8.0 1

LT30900154 Thành Ngọc Tuấn L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 1

LT30900168 Trần Thanh Việt L09_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT30900168 Trần Thanh Việt L09_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT30900168 Trần Thanh Việt L09_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT30900168 Trần Thanh Việt L09_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT30900168 Trần Thanh Việt L09_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT30900168 Trần Thanh Việt L09_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 3.0 1

LT30900168 Trần Thanh Việt L09_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 7.0 1
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